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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGHỀ

MÔN: TIN HỌC

1. Hệ điều hành

- Khái niệm: HĐH là tập hợp có tổ chức các chương trình thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo giao tiếp giữa người sử dụng với máy tính, cung cấp các phương tiện và dịch vụ để người sử dụng dễ dàng thực hiện chương trình, quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy tính, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu.
- Chức năng của HĐH:


+ Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống thông qua lệnh nhập từ bàn phím hoặc đề xuất của hệ thống (bảng chọn, cửa sổ, biểu tượng…)


+ Cung cấp tài nguyên cho chương trình và tổ chức thực hiện chương trình đó.


+ Lưu trữ, tìm kiếm và truy cập thông tin.

+ Kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi (chuột, màn hình, bàn phím, đĩa CD…)


+ Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống (làm việc với đĩa, truy cập mạng..)
- Các loại HĐH:  MS DOS, Windows, Linux,…

2. HĐH Windows

- Khái niệm HĐH Windows: Là hệ điều hành cho máy tính cá nhân của hãng phần mềm Microsoft. Các HĐH Windows đều có giao diện đồ họa dựa trên khái niệm “cửa sổ” (window). Ngoài ra còn có hệ thống các biểu tượng, bảng chọn, hộp thoại để đặt tham số,… và cơ chế chỉ định bằng chuột.
- Đặc trưng của HĐH Windows:

+ Là HĐH đa nhiệm


+ Có 1 hệ thống giao diện dựa trên khái niệm cửa sổ với hệ thống bảng chọn, các biểu tượng kết hợp giữa đồ họa và văn bản giải thích.


+ Cung cấp nhiều công cụ xử lý đồ họa và đa phương tiện.


+ Đảm bảo các khả năng làm việc trong môi trường mạng.

3. Thao tác với chuột:
- Di chuột (Mouse move): Di chuyển con trỏ chuột đến một vị trí nào đó trên màn hình.

- Nháy chuột (Click): Nhấn một lần nút trái chuột rồi thả ngón tay, còn gọi là kích chuột.

- Nháy đúp chuột (Double Click): Nháy nhanh liên tiếp hai lần nút trái chuột.
- Nháy nút phải chuột (Right click): Nhấn một lần nút phải chuột rồi thả tay.
- Kéo thả chuột (Drag and drop): Nhấn và giữ nút trái chuột đồng thời di chuyển con trỏ chuột đến một vị trí nào đó trên màn hình rồi thả nút giữ chuột.

4. Môi trường Windows:

a. Cửa sổ, bảng chọn:

Trong Windows người sử dụng thực hiện chương trình thông qua các cửa sổ. Mỗi chương trình ứng dụng có một cửa sổ làm việc với hệ thống bảng chọn riêng, nhưng tất cả các cửa sổ đều có một số thành phần chung.

- Các thành phần chính trong 1 cửa sổ của Windows:


+ Thanh tiêu đề: Bên trái của thanh tiêu đề gồm có biểu tượng của ứng dụng, tên tệp và tên ứng dụng. Bên phải là các nút: Min, Max (Restore), Close.


+ Thanh Menu: Chứa các lệnh làm việc với ứng dụng.


+ Thanh công cụ chuẩn: Chứa các nút lệnh


+ Các thanh cuốn (dọc, ngang)

b. Bảng chọn Start và thanh công việc:
- Bảng chọn Start: Chứa mọi nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows và xuất hiện khi ta nháy chuột vào nút Start.

- Thanh công việc: Trong Windows cùng một lúc có thể mở nhiều cửa sổ cũng như chạy nhiều chương trình ứng dụng khác nhau. Mỗi lần chạy một chương trình hay mở 1 cửa sổ, một nút đại diện cho chương trình hay cửa số đó xuất hiện trên thanh công việc.
c. Các cách chuyển đổi cửa sổ làm việc:

C1: Nháy vào biểu tượng chương trình tương ứng trên thanh công việc.

C2: Nháy vào một vị trí bất kì trên cửa sổ muốn kích hoạt

C3: Nhấn giữ phím Alt + phím Tab nhiều lần cho tới khi chương trình tương ứng được đóng khung.

5. Các lệnh và ý nghĩa của lệnh khi nháy nút phải chuột

- Nháy nút phải chuột vào đối tượng:


+ Open: Mở




+ Print: In


+ Cut: Di chuyển 



+ Send to: Gửi tới


+ Copy: Sao chép



+ Rename: Đổi tên


+ Paste: Dán




+ Delete: Xóa




- Nháy nút phải chuột không vào đối tượng


+ Arrange Icon By: Sắp xếp biểu tượng theo (tên, kích thước, kiểu, ngày tháng)

+ Refresh: Làm tươi


+ New: Tạo mới (Folder, short cut)

+ Properties: Thuộc tính (ẩn hiện biểu tượng)
6. Làm việc với tệp và thư mục

a. Cách tổ chức thông tin trong máy tính
- Hệ điều hành tổ chức thông tin bên trong máy tính theo một cấu trúc hình cây, mỗi thư mục có thể chứa các thư mục con hoặc các tệp. Thư mục mức trên cùng gọi là thư mục gốc. 
b. Chọn đối tượng: 

- Chọn một đối tượng: bấm chuột trái vào đối tượng đó. Để bỏ kết quả chọn: Nháy chuột bên ngoài đối tượng đó.
- Chọn nhiều đối tượng: Giữ phím Ctrl và lần lượt bấm vào các đối tượng cần chọn.

- Chọn nhiều đối tượng liên tiếp nhau: chọn đối tượng đầu tiên, nhấn giữ shift và nháy vào đối tượng cuối cùng.

c. Các thao tác với tệp và thư mục

- Tạo mới: 

+ Mở thư mục chứa thư mục cần tạo

+ Nháy File \ New \ Folder
+ Gõ tên thư mục

+ Nhấn phím enter

- Đổi tên:
+ Chọn tệp hoặc thư mục cần đổi tên

+ Nháy File \ Rename
+ Gõ tên tệp hoặc thư mục mới

+ Nhấn phím enter

- Sao chép:
+ Chọn các tệp hoặc thư mục cần sao chép

+ Nháy Edit \ Copy

+ Mở thư mục chứa các tệp hoặc thư mục cần sao chép đến (thư mục đích)

+ Nháy Edit \ Paste
- Di chuyển: 
+ Chọn các tệp hoặc thư mục cần di chuyển
+ Nháy Edit \ Copy

+ Mở thư mục chứa các tệp hoặc thư mục cần di chuyển đến (thư mục đích)

+ Nháy Edit \ Paste

- Xóa:
+ Chọn các tệp hoặc thư mục cần xóa

+ Nháy File \ Delete  xuất hiện thông báo
+ Chọn Yes
- Khôi phục:
+ Mở thùng rác bằng cách nháy đúp chuột vào biểu tượng Recycle

+ Nháy File \ Restore
· Lưu ý: Dùng phím phải chuột chọn vào biểu tượng để chọn lệnh tương ứng.
7. Các cách khởi động và kết thúc 1 chương trình ứng dụng:
- Khởi động:


C1: Start \ All Programs \ Nhóm chương trình \ Tên chương trình

C2: 
+ Định vị chương trình cần khởi động


+ Nháy đúp vào tệp chương trình cần khởi động


C3: Nháy đúp vào biểu tượng shortcut của chương trình trên màn hình nền (nếu có).
- Kết thúc:

C1: File \ Exit

C2: Nháy vào nút Close (X) trên thanh tiêu đề


C3: Nhấn tổ hợp phím Alt + F4
8. Đường tắt (Shortcut):

- Khái niệm: Đường tắt là biểu tượng giúp người dùng truy cập nhanh vào đối tượng thường sử dụng.
- Các bước tạo đường tắt:


C1: 
+ Dùng nút phải chuột kéo thả tệp (thư mục) ra màn hình làm việc



+ Trong bảng chọn tắt xuất hiện chọn Create Shortcut Here

C2:
+ Nháy nút phải chuột vào tệp (thư mục) cần tạo đường tắt



+ Chọn Send to \ Desktop
9. Mở một tài liệu mới mở gần đây: Nháy Start \ My Recent Documents \ Tên tệp
10. Tìm kiếm tệp hay thư mục:

- Nháy Start \ Search. Hộp thoại Search Results xuất hiện
- Nháy vào lựa chọn cho việc tìm kiếm. Hộp thoại được mở ra. Khi đó ta cần cung cấp tên hoặc một phần tên tệp (*.doc…) hoặc thư mục làm cơ sở cho việc tìm kiếm.

- Nháy Search.

11. Control Panel:
- K/n: Là 1 tập hợp các chương trình dùng để cài đặt các tham số hệ thống như font chữ, máy in, quản lý các phần mềm ứng dụng, thay đổi các tham số sao cho phù hợp.
- Khởi động: Start \ Control Panel.
- Kết thúc: 

+ C1: Nháy File -> Close trên thanh bảng chọn


+ C2: Nháy nút Close (X)


+ Nhấn tổ hợp phím Alt + F4

- Thay đổi thuộc tính màn hình nền: Control Panel \ Appearance and Themes \ Display


+ Trang Desktop: Thay đổi hình nền



B1: Chọn ảnh trong hộp Background hoặc nháy Browse



B2: Nháy Apply -> OK


+ Trang Screen Saver: Đặt trạng thái nghỉ bảo vệ màn hình.


B1: 
Chọn hình ảnh của màn hình nghỉ trong danh sách;



Nháy Settings nếu muốn sửa đổi;




Nháy Preview để xem trước;




Đặt thời gian (phút) quy định bắt đầu trạng thái nghỉ trong hộp Wait.


B2: Nháy OK.

- Thiết đặt các thông số khu vực: Nháy Control Panel \ Date, Time,…

+ Thay đổi thời gian và ngày tháng, quy cách hiển thị, lựa chọn ngôn ngữ và khu vực.


+ Thay đổi hệ thống quy ước: Trong hộp thoại Regional and Language Options nháy Customize…
12. Cài đặt máy in:

B1: - Nháy Start \ Printers and Faxes \ Add  a printer. Hộp thoại Add Printer Wizard, nháy Next.
B2:- Chọn Local printer attached to this computer: nếu máy in nối trực tiếp với máy tính

       - Chọn A network printer, or a printer attached to another computer: nếu là máy in mạng.


Nháy Next

B3: - Nhập tên, địa chỉ cho máy in mạng hoặc xác định máy in. Nháy Next
B4: - Chọn máy in trong danh sách, nháy Next, nháy Yes.

B5: - Chọn Yes để cài đặt ngầm định cho máy in. Nháy Next.

B6: - Nháy Finish.

13. Mạng máy tính
- Khái niệm mạng máy tính: Là hệ thống các máy tính được kết nối với nhau với mục đích trao đổi thông tin.
- Các ứng dụng của mạng máy tính:

+ Cho phép người sử dụng dùng chung tài nguyên phần cứng, phần mềm và dữ liệu.

+ Truyền dữ liệu nhanh chóng giữa các máy tính trên những khoảng cách xa.

+ Giao dịch bằng thư điện tử, hoạt động kinh doanh trên mạng.


+ Nhiều kho thông tin, cơ sở dữ liệu trở thành tài sản chung.
- Các loại mạng:


+ Mạng cục bộ (Lan)

+ Mạng diện rộng (Wan)

+ Mạng toàn cầu (Gan)
- Mạng cục bộ:

Khái niệm: Là mạng liên kết các máy tính trong một phạm vi địa lý có khoảng cách hạn chế như một phòng, một cơ quan, tòa nhà.
- Các thiết bị trong kết nối mạng cục bộ:


+ Cáp mạng: Nối các thiết bị trong mạng và đóng vai trò là môi trường truyền thông để truyền tín hiệu giữa các máy tính trong mạng.


Các loại cáp: cáp đồng trục, cáp xoắn và cáp quang.


+ Vỉ mạng: kết nối với cáp mạng thông qua đầu nối

Vai trò của vỉ mạng:

· Chuẩn bị dữ liệu từ máy tính để truyền sang dây cáp mạng;

· Gửi dữ liệu lên mạng tới máy tính khác;

· Kiểm soát dòng dữ liệu giữa máy tính và hệ thống dây cáp;

· Nhận dữ liệu từ cáp mạng và chuyển thành các byte dữ liệu để máy tính có thể hiểu được.

+ HUB: Là thiết bị phần cứng có chức năng nhận, chia và chuyển tiếp các tín hiệu trong mạng tới các máy tính trên mạng.
Bộ chia tín hiệu có từ 8 đến 24 cổng để kết nối máy tính trong mạng.

- Chia sẻ tài nguyên: là thiết đặt cho những người trên mạng cùng dùng chung tài nguyên: phần mềm, dữ liệu, thiết bị phần cứng… Ngược lại ta có thể dùng tài nguyên trên máy tính khác trong mạng khi chúng được chia sẻ.
- Quyền truy cập: Để tài nguyên trên mạng có thể được dùng chung thì tài nguyên đó phải được chia sẻ và người sử dụng phải có quyền truy cập. Quyền truy cập quyết định việc người sử dụng được phép truy cập vào tài nguyên hay không và mức độ của việc truy cập đó.

+ Read: đọc


+ Write: ghi


+ Change: thay đổi


+ Execute: thực hiện.


+ Full Control: Toàn quyền truy cập


Khi đưa tài nguyên vào dùng chung phải quan tâm:


+ Chia sẻ tài nguyên đó


+ Đặt quyền truy cập cho người dùng.
- Chia sẻ máy in trên mạng:

+ Để gửi các công việc in tới máy in, người sử dụng cần xác định được hoặc “nhìn thấy” được máy in từ máy tính của họ.


+ Việc này được thực hiện bằng cách chia sẻ máy in

- Xem các tài nguyên được chia sẻ: 

+ Nháy chuột phải vào My Network Places, chọn Explore;


+ Chọn Entire Network \ Microsoft Windows Network.

- Để tạo thư mục chia sẻ ta thực hiện như sau.

( File (Properties chọn Share hoặc Share Security từ bảng chọn tắt khi nháy chuột phải.

( Nhấn vào Share this Folder on the Network và chọn Ok.

MỘT SỐ CÂU HỎI CỦNG CỐ KIẾN THỨC
PHẦN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

Câu 1. Trong hệ điều hành Windows, phục hồi thao tác mới xóa ta bấm :


A. Edit Redo 
B. Alt + E + U 
C. Edit Undo 
D. Ctr + Z 

Câu 2. Trong hệ điều hành Windows, bạn có thể di chuyển cửa sổ tới một vị trí khác trên màn hình máy tính của bạn bằng cách rê nó từ :


A. Thanh trạng thái (Status bar) 
B. Thanh Windows (Windows bar) 

C. Thanh chương trình (Program bar) 
D. Thanh tiêu đề (Title bar) 

Câu 3 . Trong hệ điều hành Windows, hành động nào sau đây sẽ di chuyển đối tượng được chọn và đặt vào Clipboard, ngoại trừ: 


A.  Ctrl + C 
B. Ctrl + X 
C. Alt + E + T 
D. Edit + Cut 

Câu 4 . Trong hệ điều hành Windows, để chọn được một số Files và Folders ta thực hiện ngoại trừ  thao tác nào dưới đây?


A. Bấm và rê chuột trái đè lên các đối tượng cần chọn. 



B. Bấm Ctrl và Click chuột vào các đối tượng muốn chọn. 




C. Bấm và rê chuột phải đè lên các đối tượng cần chọn .




D. File ( Select All 

Câu 5 . Trong hệ điều hành Windows, phím nào xoá văn bản ngay trước hoặc bên trái của con trỏ? 


A. Page Down 
B. Delete 
C. Backspace 
D. Page Up 

Câu 6 . Trong hệ điều hành Windows, thanh liệt kê tên chương trình và nằm trên cùng một cửa sổ được gọi là : 


A. Thanh chương trình (Program Bar) 
B. Thanh tiêu đề (Title Bar) 


C. Thanh trạng thái (Status Bar) 
D. Thanh Windows (Windows Bar) 

Câu 7 . Trong hệ điều hành Windows, bạn có vài chương trình mở cùng lúc. Làm thế nào để chuyển qua lại giữa các chương trình này? 


A. Bấm Ctrl+ Shift + Tab 
B. Bấm Alt + Tab 




C. Bấm Shift + Tab 

D. Bấm Ctrl + Tab 

Câu 8 . Trong hệ điều hành Windows, những phát biểu nào sau đây là sai? 

     
A. Khi xóa biểu tượng của chương trình ở Desktop, chương trình đó sẽ vẫn sử dụng được

     
B. Bạn không thể thêm hoặc xóa các chương trình từ  Start menu 


    
C. Hầu hết các chương trình cài vào máy đều có trên mục StartPrograms  


    
D. Hầu hết các chương trình cài vào máy đều lưu ở C:\Program Files 

Câu 9 . Trong hệ điều hành Windows, chương trình nào bạn có thể dùng để xem và quản lý Folder và File trên máy tính của bạn? 


A. My Computer 

B. Netscape Navigator 
  


C. System Sleuth 

D. Windows Explorer 

Câu 10 . Trong hệ điều hành Windows, để hiển thị thực đơn tắt (Shortcut Menu) cho một đối tượng ta thực hiện như sau: 


A. Chọn đối tượng đó và bấm Ctrl + S 
C. Chọn đối tượng đó


B. Chọn đối tượng đó và bấm Ctrl + P 
D. Click phải vào đối tượng đó


Câu 11 . Trong hệ điều hành Windows, 800 x 600, 1024 x 768 là những ví dụ của: 


A. Độ phân giải màn hình (Screen resolutions) 


B. Số lượng ánh sáng màu đi qua màn hình 



C. Các độ dày của màu 



D. Độ rộng của cửa sổ ứng dụng 

Câu 12 Trong hệ điều hành Windows, để hiển thị thuộc tính như:dung lượng bộ nhớ, thuộc tính chỉ đọc,  hệ thống… của ổ đĩa hoặc Folder nào đó, ta thực hiện như sau: 


A. Click vào ổ đĩa hoặc Folder trong khi đè phím Ctrl 



B. Bẩm chuột phải vào ổ đĩa hoặc FolderProperties 



C. Bấm đúp chuột vào ổ đĩa hoặc Folder 


D. Click vào ổ đĩa hoặc Folder trong khi đè phím <Alt> 

Câu 1 : Để chọn chuyển qua lạicửa sổ của chương trình cần làm việc trên hệ điều hành Windows XP  ta chọn:


A. Bấm  chọn biểu tượng chương trình trên thanh Taskbar .


B. Nhấn giữ phím Alt và gõ phím Tab cho đến khi chọn được chương trình .


C. Bấm chuột vào cửa sổ của chương trình đó.


D. Các đáp án trên đều đúng.

Câu 12 : Trong hệ điều hành Windows, tên thư mục cần thoả điều kiện:


A. Không quá 255 ký tự
      


B. Tối đa 8 ký tự, không có khoảng trắng


C. Tối đa 255 ký tự, không bắt đầu bằng chữ số
     


D. Tối đa 255 ký tự, không có khoảng trắng

Câu 13. Để khởi động lại hệ điều hành Windows XP ta làm như sau:


A. Start ( Turn Off (  Restart 
B. Start ( Turn Off ( Turn off 

        C.  Start ( Turn Off ( Stand by
D. Các đáp án trên đều đúng.

Câu 14. Hệ điều hành Windows  là hệ điều hành có:


A. Giao diện đồ hoạ
B. Màn hình động


C. Đa nhiệm
D.  Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 15.  Để thay đổi màn hình nền trong Windows XP ta bấm chuột phải vào chỗ trống ở màn hình nền và bấm:


A. Properties ( Background ( chọn nền màn hình ( Apply ( Ok


B. Properties ( Desktop ( chọn nền màn hình ( Ok


C. Properties ( Screen Saver ( chọn nền màn hình ( Apply ( Ok


D. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 16. Trong hệ điều hành Windows để chọn các đối tượng liên tục ta nhấn gữ phím nào trong khi nhấn chuột các đối tượng.


A. Shift
B. Ctrl
C. Tab
D. Enter


Câu 17. Muốn đổi tên thư mục trong Windows XP bấm chọn thư  mục và bấm chọn:


A. Edit ( Rename
B. File ( Rename


C. File ( New ( Folder
D. View ( Rename
Câu 18. Để tìm kiếm thông tin trong hệ điều hành Windows XP ta chọn:


A. Click phải tạo ổ đĩa hay thư mục cần tìm kiếm tập tin (  Search        


B. Start ( Search


C. Bấm nút Search trên thanh công cụ



D. Các đáp án trên đều đúng

Câu 19. Muốn xoá tập tin trong hệ điều hành Windows  ta chọn tập tin cần xoá và bấm:


A. Delete
B. Shift + Delete


C. File ( Delete
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 20. Muốn tạo 1 thư mục mới trong hệ điều hành Windows XP ta bấm :


A. File ( New( Folder
B. File ( New( Microsoft Word


C. Edit ( New ( Folder
D. File ( New( Shortcut

Câu 21. Muốn tạo 1 biểu tượng của 1 chương trình trong hệ điều hành Windows XP ta bấm :


A. File ( New( Folder
B. File ( New( Microsoft Word


C. Edit ( New ( Folder
D. File ( New( Shortcut

Câu 22. Muốn phục hồi 1 đối tượng đã xoá đưa vào thùng rác (Recycle Bin) trong hệ điều hành Windows XP, ta mở thùng rác ta Click phải vào đối tượng đó và bấm:


A. Restore
B. Cut


C. Delete
D. Properties.

Câu 23. Muốn xoá hẳn 1 đối tượng đã bị xoá đang nằm trong thùng rác (Recycle Bin) của hệ điều hành Windows XP, ta mở thùng rác ta Click phải vào đối tượng đó và bấm:


A. Restore
B. Cut


C. Delete
D. Properties.

Câu 24. Trong hệ điều hành Windows để chọn các đối tượng không liên tục ta nhấn gữ phím nào trong khi nhấn chuột các đối tượng.


A. Shift
B. Ctrl
C. Tab
D. Enter


Câu 25. Để làm sạch sọt rác ta thực hiện như sau:

A. Start( Recylebin ( Empty the RecyleBin.

B. Start( Run (Recylebin.

C. Start( Program (Recylebin.

D. Start( Document.





Câu 26. Trong Windows, khi ta nhấn và giữ phím Ctrl đồng thời kéo một tệp tin ra vị trí khác tức là:

A. Di chuyển tệp tin ấy

B. Xóa tệp tin ấy

C. Sao chép tệp tin ấy


D. Đổi tên tệp tin ấy

PHẦN MẠNG:

Câu 1: Dưới góc độ địa lý, người ta phân biệt các loại mạng nào ?

A. Mạng cục bộ
B. Mạng diện rộng

C. Mạng toàn cầu
D. Cả a,b,c

Câu 2: Mạng cục bộ là mạng ?

A. Mạng diện rộng

B. Mạng toàn cầu

C. Mạng kết nối các máy tính trong một phạm vi nhỏ
D. Mạng của một quốc gia.

Câu 3: Các thiết bị kết nối trong mạng cục bộ là ?

A. Máy tính, máy in, cáp mạng

B. Máy tính, cáp mạng, cáp quang

C. Máy tính, card mạng, cáp mạng
D.Cáp mạng, vỉ mạng, hub

Câu 4: Có các loại cáp mạng sau:

A. Cáp đồng trục
B. Cáp xoắn

C. Cáp quang
D. Cả a,b,c.

Câu 5: Tìm phát biểu sai về các dịch vụ được hỗ trợ bởi mạng LAN trong các phát biểu nêu dưới đây ?

A. Dùng chung dữ liệu và truyền tệp
B. Dùng chung các ứng dụng

C. Dùng chung các thiết bị ngoại vi
D. Cho phép gởi và nhận thư điện tử trên toàn cầu.

Câu 6: Hãy xác định câu nào dưới đây mô tả một mạng cục bộ (LAN)?

A. Ba máy tính và một máy in kết nối với nhau, có thể dùng chung máy in;

B. Một máy tính ở Hà Nội và một máy tính ở Gia Lai có thể trao đổi và sử dụng chung các tài liệu;

C. 150 máy tính hoạt động độc lập với nhau trên tần bốn của trung tâm dạy nghề;

D. Tất cả a,b,c đều đúng.

Câu 7: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau ?

A. Mô hình ngang hàng tốt hơn mô hình khách chủ vì mối máy tính trong mô hình đó vừa là máy chủ, vừa là máy khách.

B. Mỗi máy trong mô hình ngang hàng đều được bảo mật nên toàn bộ mạng được bảo mật tốt hơn.

C. Trong mô hình khách- chủ chỉ có duy nhất một máy chủ

D.Trong mô hình ngang hàng một máy tính đóng vai trò máy chủ khi cung cấp tài nguyên cho máy khác và đóng vai trò máy khách khi sử dụng tài nguyên cho máy khác cung cấp.

Câu 8: Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau ?

A. Mạng có dây kết nối các máy tính bằng cáp.

B. Mạng không dây kết nối các máy tính bằng sóng Radiô, bức xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh.

C. Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối các điện thoại di động.

D. Mạng có dây có thể đặt cáp đến bất cứ địa điểm không gian nào.

Câu 9: Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp trong các từ, cụm từ: tài nguyên, dữ liệu, thiết bị, nhanh chóng, thông tin để điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau: 

A. Lý do hàng đầu của nối mạng máy tính là để trao đổi … và dùng chung …

B. Những … thường được dùng chung trên mạng bao gồm phần mềm hoặc thiết bị đắt tiền như bộ xử lý tốc độ cao, đĩa cứng dung lượng lớn, máy in laser màu tốc độ cao.

C. Những ứng dụng như E-mail cho phép người dùng trao đổi … một cách … và hiệu quả.

Câu 10: Chọn từ thích hợp trong các từ (cụm từ): Phần mềm, thiết bị mạng, giao tiếp, máy tính, kết nối vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

“Mạng máy tính bao gồm ba thành phần:

+ Các …

+ Các … đảm bảo … các máy tính với nhau.

+ … cho phép thực hiện việc … giữa các máy tính”.

Câu 11: Chọn từ thích hợp trong các từ (cụm từ): kết nối vật lý, máy tính, quy tắc truyền thông để điền vào chỗ trống (…) trong câu sau:


“ Mạng máy tính chỉ hoạt động được khi các … trong mạng được … với nhau và tuân thủ các … thống nhất”

